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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
                           
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO
(Vật tư học kỳ 1 đợt 2 năm học 2016-2017)

	Stt
	Tên vật tư
	Mã hiệu/kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Áo côn mooc 2-3
	TaiWan
	Cái
	5

	2
	Bec (vỏ) hàn MIG (đồng)
	Theo mẫu
	Bộ
	20

	3
	Búa gõ sỉ
	 
	Cái
	30

	4
	Cán giũa gỗ
	 
	Cái
	200

	5
	Cuộn dây hàn MIG Ф0,8mm
	 
	Cuộn
	40

	6
	Dao cắt thanh 4x18x140 Theo mẫu
	HSS
	Con
	178

	7
	Dao phay quẹt HKC Theo mẫu
	T5K10
	Con
	50

	8
	Dao tiện lỗ bậc vuông góc Theo mẫu
	T15K6
	Con
	184

	9
	Dao tiện lỗ suốt hợp kim Theo mẫu
	T15K6
	Con
	184

	10
	Dao tiện đầu cong 45º hợp kim Theo mẫu
	T5K10
	Con
	184

	11
	Dao tiện vai 90º hợp kim Theo mẫu
	T15K6
	Con
	184

	12
	Dầu Emulsi
	 
	Lít
	50

	13
	Đầu sửa đá mài (nhiều hạt)
	Ngoại
	Cái
	3

	14
	Đá mài dao hợp kim cứng
	 Ф300
	Viên
	4

	15
	Giẻ lau
	Việt Nam
	Kg
	100

	16
	Giũa dẹp  tinh
	 
	Cây
	800

	17
	Giũa dẹp thô
	 
	Cây
	800

	18
	Giũa tròn thô
	Ф12x300
	Cây
	350

	19
	Giũa vuông thô
	Ф12x300
	Cây
	350

	20
	Khí CO2
	 
	Chai
	30

	21
	Lưỡi cưa tay 2 mặt
	Tiệp
	Cái
	100

	22
	Lưỡi dao kéo cắt tay
	Theo Mẫu
	Bộ
	8

	23
	Mặt nạ hàn 
	VN
	Cái
	30

	24
	Mũi khoan Ф16
	Thép gió
	Cái
	50

	25
	Mũi khoan Ф8,5
	Thép gió
	Cái
	60

	26
	Mũi khoan tâm Ф5
	HSS
	Hộp
	4

	27
	Que hàn 
	Ф3,2
	Hộp
	250

	28
	Sắt dẹt 40 x 4 mm
	 
	Mét/kg
	1500

	29
	Sắt phế liệu
	4mm-5mm
	Kg
	2000

	30
	Taro M10
	M10x1,5
	Bộ
	70

	31
	Tay quay taro M12
	 
	Bộ
	30

	32
	Thép vuông C45
	30x30x100
	Phôi
	1860

	33
	Nhớt máy Castrol
	 
	Lít
	100

	34
	Kính hàn đen thủy tinh
	 
	Cái
	30

	35
	Kính hàn trắng thủy tinh
	 
	Cái
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                          TP.HCM, ngày      tháng      năm 2016
  
                        DUYỆT		         Phòng TB-VT		       Người đề nghị                                   




 				                                                                                    



